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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng) 

 
I – Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua: 

 

Sông Trạm Mã số trạm 

Mực nước thực đo (cm) 

08/03/2018 08/04/2018 

13h 19h 1h 7h 

Đà  Hồ Hòa Bình(*) 74114 4173 3397 3909 2876 

Thao Yên Bái 74129 2814 2805 2822 2832 

Thao Phú Thọ 74154 1565 1560 1554 1548 

Lô Tuyên Quang 74146 1713 1778 1851 1874 

Lô Vụ Quang 74155 974 967 990 1021 

Hồng Sơn Tây 74162 712 699 690 695 

Hồng Hà Nội 74165 410 400 396 392 

Cầu Đáp Cầu 91311 222 206 205 202 

Thương Phủ Lạng Thương 91313 215 206 207 207 

Lục Nam Lục Nam 91316 181 162 172 169 

Thái Bình Phả Lại 91170 181 169 181 176 

 

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m3/s) 

2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới: 

 

Trạm 
Ngày 08/04/2018 08/05/2018 08/06/2018 

    Giờ 13h 19h 1h 7h 13h 19h 1h 7h 

Hồ Hòa Bình H, cm 10605 10618 10633 10636 10652 10664 10678 10690 

Hồ Hòa Bình Q, m3/s 4000 3500 3750 2600 5400 5000 5250 5000 

Yên Bái H, cm 2850 2880 2930 2900 2925 2950 2975 3000 

Phú Thọ H, cm 1542 1535 1548 1560 1570 1580 1590 1600 

Tuyên Quang H, cm 1847 1820 1870 1920 1950 1980 2000 2020 

Vụ Quang H, cm 1036 1050 1075 1100 1150 1200 1230 1260 

Sơn Tây H, cm 693 690 688 685 683 680 678 675 

Hà Nội H, cm 389 385 380 375 373 370 375 400 

Đáp Cầu H, cm 191 180 183 185 - - - - 

Phủ Lạng Thương H, cm 201 195 193 190 - - - - 

Lục Nam H, cm 165 160 155 150 - - - - 

Phả Lại H, cm 168 160 168 175 168 160 165 170 



 
3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới 

  

Trạm 
Ngày 08/04/2018 08/05/2018 

  Giờ 13h 19h 1h 7h 

Hồ Sơn La H, cm 19929 20024 20093 20158 

Hồ Sơn La Q, m3/s 9000 10500 8800 7800 

Hồ Tuyên Quang H, cm 10834 10904 10986 11044 

Hồ Tuyên Quang Q, m3/s 2300 2500 2300 2100 

Hồ Thác Bà H, cm 5146 5150 5152 5155 

Hồ Thác Bà Q, m3/s 850 800 700 600 

Bảo Yên H, cm 7150 7100 7050 7030 

Bến Ngọc H, cm 1323 1322 1321 1320 

 

4. Nhận định 

4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Từ ngày 05 - 06/8, trên 

thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong 

đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức BĐ1 – BĐ2.  
4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các hồ 

tiếp tục biến đổi chậm; mực nước trên sông sẽ biến đổi chậm và xuống. 

 

Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới 

Đặc trưng Đơn vị Hồ Sơn La Hồ Hòa Bình Hồ Tuyên Quang Hồ Thác Bà 

Max m3/s 10500 6500 2200 800 

Trung bình m3/s 5140 4660 1150 510 

Min m3/s 2900 3000 750 300 

 

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới 

Ngày 

Sông Thao Sông Lô Sông Hồng 

Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Vụ Quang Hàm Yên Sơn Tây Hà Nội 

H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) 

Max 3050 2401 1750 2683 2100 3500 1200 2780 2930 1280 750 4563 480 4553 

TB 2906 1503.4 1624 1398.4 1823 1360 1068 2280 2840 905 710 4338.6 450 3327.8 

Min 2850 1210 1540 778 1700 667 950 1870 2700 406 680 3943 350 3089 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 

- Bộ Công thương – EVN; 

- Công ty Thủy điện Sơn La; 

- Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang; 

- Công ty Thủy điện Thác Bà. 

TƯQ. GIÁM ĐỐC 

ĐIỀU HÀNH PHÒNG TVBB 

 
Trịnh Thu Phương 

 


